
STT Tên thành phần hồ sơ
Tên thủ tục hành chính có quy định 

thành phần hồ sơ
Mã số TTHC

1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230818-0045

2
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230907-0045

3 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 000.00.39.H08-231002-0034

4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-231017-0044

5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-231023-0009

6 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230104-0045

7 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230208-0017

8
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230302-0026

9 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230224-0046

10
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230324-0033

11 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230509-0047

12 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230605-0013

13 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230530-0043

14 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230608-0034

15 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0038

16 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230807-0028

17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230808-0057

18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230928-0043

19 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230105-0059

20 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230109-0009

21 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230109-0010

22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-231023-0008

23 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230110-0041

24 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230202-0026

25 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230306-0004

26 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230223-0014

27 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230320-0070

28 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230404-0025
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29 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230427-0036

30 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230804-0025

31 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230804-0021

32 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230814-0045

33 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230907-0038

34 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230927-0057

35 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230110-0040

36
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230110-0032

37 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230104-0043

38 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230208-0019

39 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230306-0003

40 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230426-0007

41 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0042

42 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0051

43 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0052

44 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230807-0026

45 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230808-0064

46 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230911-0043

47
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230928-0049

48 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230109-0008

49
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230116-0004

50 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230308-0012

51 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230301-0039

52 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230320-0076

53 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230322-0051

54 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230404-0022

55 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230523-0018

56 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230627-0048

57 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0049

58 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0055



59 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0056

60 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230807-0025

61 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230818-0046

62 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230911-0065

63 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230315-0025

64 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230320-0052

65 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230406-0018

66 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0044

67 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0045

68 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230810-0048

69 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230810-0050

70 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230808-0059

71 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230110-0030

72 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230206-0034

73 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230131-0010

74 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230202-0022

75 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230329-0045

76 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230804-0022

77 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0048

78 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230814-0037

79 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230814-0043

80 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230907-0037

81 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 000.00.39.H08-231012-0037

82 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230110-0029

83
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230131-0008

84 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230202-0028

85 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230324-0021

86 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230320-0086

87 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230403-0030

88 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230601-0050

89 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230619-0080

90 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ 

kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230726-0046



91 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230810-0049

92 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230808-0055

93 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-230814-0046

94 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 000.00.39.H08-231018-0032

95 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 000.00.39.H08-231002-0033
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